
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 4, Tòa nhà HUD3, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH COINNO VIỆT NAM

0109155058

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy

4669

3. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
+ Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

4329

4. Lắp đặt hệ thống điện 4321

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH COINNO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: COINNO VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: COINNO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986456860 
Email: lehoangviet2010@gmail.com

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 20/04/2020 đến ngày 20/05/2020



6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

7. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.

7110

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá qua internet)

4791

13. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

2/5Thời gian đăng từ ngày 20/04/2020 đến ngày 20/05/2020



14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ 
khác liên quan đến máy vi tính
Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; Dịch vụ 
liên quan đến lắp đặt phần cứng máy tính; dịch vụ cơ sở dữ 
liệu, các dịch vụ máy tính khác

6209

15. Cổng thông tin
Chi tiết: Dịch vụ an toàn thông tin mạng 

6312

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

4299

23. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

24. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
-Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
- Kinh doanh dịch vụ viễn thông

6190

25. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động công nghiệp phần mềm

6201
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1.500.000.000 VNĐ

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác. 

4663

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Đồ ngũ kim; 
- Sơn, véc ni và sơn bóng; 
- Kính phẳng; 
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; 
- Thiết bị và vật liệu để tự làm. 
- Máy cắt cỏ; 
- Phòng tắm hơi.

4752

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MAI 
HOÀNG

Thôn Trung Thượng, 
Xã Tân Mỹ Hà, 
Huyện Hương Sơn, 
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

642.900.000 42,860 183108622

2 LÊ HOÀNG 
VIỆT

Thôn Hữu Lễ 4, Xã 
Thọ Xương, Huyện 
Thọ Xuân, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

857.100.000 57,140 171686135 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       171686135
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hữu Lễ 4, Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 12B-07, tòa V2, Chung cư Văn Phú Victoria, Phường Phú La, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HOÀNG VIỆT Nam

25/10/1979 Kinh Việt Nam

23/08/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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